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KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

 Năm học 2020 - 2021 
Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021;

Dựa vào điều kiện thực tế của nhà trường;
Trường Mầm non Đa Tốn xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chăm sóc nuôi dưỡng cụ thể sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm chung
a. Quy mô về số lượng

- Tổng số nhóm lớp:                                   22
- Tổng số học sinh toàn trường:        720 cháu

+ Số học sinh ăn bán trú :               100%

+ Mức tiền ăn 1 ngày      :            22.000đ/1 ngày

b. Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên: 85 đ/c
- Cán bộ quản lý:                              3 đ/c (1 hiệu trưởng -  2 hiệu phó)

- Giáo viên:                                     61 đ/c

- Nhân viên:                                    21 đ/c
- Trình độ chuyên môn:

+ Trên chuẩn:     73,4%
+ Đạt chuẩn:      100%
c. Cơ sở vật chất

- Bếp 1 chiều

- 100% đồ dùng trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng bằng Inox
d. Tình hình sức khỏe của trẻ đầu năm

* Cân nặng: Kênh BT: 94,1%

Kênh SDD: 3,0%

Kênh Béo phì: 2,9%

* Chiều cao:

Kênh BT: 95,9%

Kênh TC: 4,1%

* Thể gầy còm: 0,3%
2. Thuận lợi

- Trường được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GDĐT Hà Nội, Phòng GD - ĐT Huyện Gia Lâm và các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường.

- 100% Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên có kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Nhà trường có nhân viên Ytế chuyên trách, thường xuyên quan tâm , theo dõi chăm sóc sức khỏe cho trẻ kịp thời.
- Kết hợp với y tế xã khám sức khỏe cho trẻ định kỳ 2 lần/năm.

- Bếp được xây dựng theo nguyên tắc 1 chiều . Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng được trang bị đầy đủ theo quy định.
- Nhiều năm liền, có nhân viên giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cơ sở 

3. Khó khăn:

- Tỷ lệ trẻ bị SDD, béo phì và thấp còi đầu vào của trường còn quá cao so với yêu cầu.

- Diện tích bếp ăn chưa đảm bảo theo số lượng cô nuôi

- Năng lực chế biến của một số cô nuôi còn hạn chế.
- Trường còn hai khu lẻ nên việc mang cơm đi còn vất vả và gặp nhiều khó  khăn.

II.  PHƯƠNG HƯỚNG - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP
1. Phương hướng 
1.1. Công tác đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho trẻ
- Thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN. Phát hiện các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời. Rà soát CSVC của trường đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, tự rà soát phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì. 
     - Chỉ đạo giáo viên các lớp hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, các kỹ năng lau mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cho trẻ, hình thành thói quen văn minh, lịch sự khi ăn uống cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch công tác y tế học đường, kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh học đường. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp.
1.2. Công tác nuôi dưỡng

- Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn cho trẻ cân đối, đa dạng, hợp lý theo qui định trong Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ tại trường. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
- Sử dụng phần mềm quản lý công tác bán trú để hỗ trợ quản lý nuôi dưỡng, tính khẩu phần ăn dinh dưỡng cho trẻ mầm non, chỉ sử dụng phần mềm được Bộ GD&ĐT, Viện dinh dưỡng quốc gia thẩm định.

- Xây dựng thực đơn phù hợp với thực phẩm sẵn có ở địa phương và có chất tanh vào thực đơn, thực đơn được thay đổi theo mùa và phong phú các món ăn, riêng biệt từng lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Bữa chính đạt tối thiểu 5-7 loại thực phẩm

- Thực hiện Đề án sữa học đường cho trẻ mẫu giáo và tiểu học đã được HĐND, UBND Thành phố phê duyệt.
- Cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông quảng bá cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về thực đơn, các điều kiện, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ bằng hình ảnh,…..tại bảng thông tin tuyên truyền và Website. 
- Thực hiện qui định về VSATTP của cơ quan y tế, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, lựa chọn đơn vị cung ứng có năng lực, pháp lý, đảm bảo cung ứng thực phẩm phục vụ công tác bán trú tại cơ sở GDMN tốt. Lưu hồ sơ và hợp đồng cung ứng thực phẩm, rõ trách nhiệm giải trình về chất lượng thực phẩm.
- Bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ
- Chỉ đạo tổ nuôi sinh hoạt theo đúng qui định. Xây dựng “Bếp ăn hạnh phúc”
- Thực hiện tốt các hệ thống sổ sách nuôi dưỡng theo sự chỉ đạo của phòng, sở giáo dục và đào tạo.

2. Chỉ tiêu

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn.

- 100% Giáo viên - nhân viên thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

- 100% giáo viên, nhân viên tham gia thi qui chế chăm sóc nuôi dưỡng, giáo viên, nhân viên dạy giỏi cấp trường. Phấn đấu tốt 70%, khá 30%. 
- 100% nhóm lớp đảm bảo an toàn vệ sinh,  phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.


- Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo định lượng kalo cho trẻ: NT: 765-893 Kcal, MG: 615-726 Kcal.
     
+ Tỷ lệ các chất:  Nhà trẻ: P:13-20%; L: 30-40% (Tỷ lệ L động vật/L thực vật=70% và 30%); G: 47- 52%. Mẫu giáo: P: 13-20%, L: 25-35%; G: 52-60
     
+ Tỷ lệ Can xi:   Nhà trẻ: 350 mg/ngày/trẻ; Mẫu giáo: 420mg/ngày/trẻ                  

     
+ Tỷ lệ B1: Nhà trẻ: 0,41mg/ngày/trẻ; Mẫu giáo: 0,52 mg/ngày/trẻ   

    
- 100% trẻ được theo dõi cân nặng chiều cao đánh giá trên biểu đồ 3 lần trên năm (Tháng 9, 1, 5). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: NT-MG: 2,5%; suy dinh dưỡng thể thấp còi: NT: 2,5%, MG: 2,0%; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: NT: 0,1%, MG: 0,9%
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm : tháng 10,4
- 100% nhân viên khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm.
- 99% trẻ mẫu giáo tham gia uống sữa học đường
- 16 nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, 1 nhân viên giỏi cấp huyện, 1 chiến sĩ thi đua cơ sở
- BGH phụ trách: Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Tổ nuôi giỏi cấp huyện

3. Biện pháp
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn hoạt động chăm sóc sức khỏe và hoạt động nuôi dưỡng trẻ mầm non. Có các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong trường. 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc lịch phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt một ngày, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi. Thực hiện sổ nhật ký nhóm lớp, thể hiện đủ các thông tin trao đổi, bàn giao giữa các giáo viên, giáo viên với cha mẹ trẻ. Thống nhất với cha mẹ đăng ký người đón trẻ. 
- Tổ chức cho 100% giáo viên, nhân viên được học nhiệm vụ năm học, tập huấn về kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo hành trẻ. Tập huấn cho giáo viên, nhân viên về an toàn, an ninh trường học, phòng chống xâm hại trẻ. 

- Chỉ đạo các lớp thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ dùng, đồ chơi sắc, nhọn, gãy,… dễ gây tai nạn thương tích cho trẻ. Đảm bảo sự có mặt thường xuyên của cô trong mọi hoạt động vui chơi của trẻ. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh phòng, lớp, trẻ, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm, lớp phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Giáo dục cho trẻ kỹ năng bảo vệ trong các tình huống.
- Chỉ đạo nhân viên y tế nghiên cứu, triển khai, thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT- BYT –BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD& ĐT  về công tác y tế trường học. 
- Thực hiện kế hoạch công tác y tế học đường, thường xuyên triển khai các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh học đường. Tiếp tục thực hiện công tác đón trả trẻ theo kịch bản đã xây dựng đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chỉ đạo giáo viên cân đo 100% trẻ theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, thông báo kết quả tới phụ huynh học sinh nhất là các cháu suy dinh dưỡng, thấp còi, trẻ thừa cân. BGH có kế hoạch chỉ đạo các lớp có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ thấp còi cao phải có biện pháp phối hợp với phụ huynh cho trẻ được ăn bổ sung và chăm sóc trẻ chu đáo hơn. Phối kết hợp với trạm y tế khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/năm.
- Ký kết hợp đồng thực phẩm sạch với các đơn vị có uy tín có tư cách pháp nhân. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra đột xuất việc giao nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia ăn theo phân công dây chuyền nhân viên nuôi dưỡng trong bếp đảm bảo vệ sinh ATTP, phòng chống ngộ độc thức ăn. Duy trì lưu nghiệm thức ăn ít nhất 24h.
- Chỉ đạo kế toán nuôi, tổ nuôi xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa với thực phẩm sẵn có ở địa phương đảm bảo có 5- 7 thực phẩm vào bữa ăn của trẻ, đảm bảo định lượng kalo cho trẻ: NT: 765-893 Kcal, MG: 615-726 Kcal.

+ Tỷ lệ các chất:  Nhà trẻ: P:13-20%; L: 30-40% (Tỷ lệ L động vật/L thực vật=70% và 30%); G: 47- 52%. Mẫu giáo: P: 13-20%, L: 25-35%; G: 52-60
     
+ Tỷ lệ Can xi:   Nhà trẻ: 350 mg/ngày/trẻ; Mẫu giáo: 420mg/ngày/trẻ                  

     
+ Tỷ lệ B1: Nhà trẻ: 0,41mg/ngày/trẻ; Mẫu giáo: 0,52 mg/ngày/trẻ   

- Tham mưu xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất kịp thời đầy đủ, triển khai chỉ đạo kế toán thực hiện đầy đủ sổ nuôi dưỡng theo đúng quy định, đúng hướng dẫn.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức giờ ăn ở các lớp, định lượng khẩu phần ăn của trẻ. Kiểm tra vệ sinh cá nhân cho trẻ.

- Thực hiện tốt bảng tài chính công khai thực đơn hàng ngày.

- Chỉ đạo quản lý tốt bộ sổ nuôi theo quy định, thường xuyên kiểm tra đột xuất để điều chỉnh kịp thời

- Tích cực học hỏi kinh nghiệm của các trường bạn trong cụm, trong huyện để học tập rút kinh nghiệm và áp dụng thực tế với trường mình.
- Tổ chức thi quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi đạt hiệu quả cao. Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, kiến tập về chăm sóc nuôi dưỡng của huyện tổ chức
4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với phó Hiệu trưởng phụ trách công tác CSND
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác CSND năm, kế hoạch tháng, lịch trình hoạt động chuyên môn

- Tham mưu với Hiệu trưởng ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng phù hợp, đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bán trú

- Triển khai, tập huấn quy chế CSND đến 100% CB,GV, NV

- Xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong lớp, nhân viên nuôi dưỡng trong bếp. Phổ biến, công khai tới từng cá nhân.

- Xây dựng tiêu chí thi đua của tổ nuôi

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch hoặc đột xuất

- Báo cáo công tác CSND định kỳ hàng thàng theo báo cáo sơ kết tháng

4.2. Đối với kế toán

- Xây dựng thực đơn theo tuần, theo mùa phù hợp với thực phẩm sẵn có tại địa phương

- Tính khẩu phần ăn trên phần mềm dinh dưỡng đảm bảo tỷ lệ calo và các chất theo quy định của Chương trình GDMN

- Thực hiện công khai tài chính hàng ngày. 

4.3. Đối với nhân viên y tế

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống béo phì, suy dinh dưỡng cho trẻ

- Xây dựng kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Theo dõi sức khỏe của trẻ, cập nhật số liệu vào sổ sách theo đúng qui định. Báo cáo BGH
- Xây dựng tủ thuốc theo danh mục qui định của Bộ y tế

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học

4.4. Đối với giáo viên

- Thực hiện đúng dây chuyền giáo viên trong bảng phân công. 

- Loại bỏ các đồ dùng đồ chơi gãy hỏng, sắc nhọn gây mất an toàn cho trẻ.

- Duy trì ghi sổ nhật ký đón trả trẻ, sổ nhật ký nhóm lớp, đảm bảo cô có mặt bên trẻ trong mọi hoạt động

- Thực hiện theo đúng quy chế CSND trẻ. 

- Cân trẻ 3 lần/năm: Tháng 9, 1, 5. Báo cho số liệu cho nhân viên y tế.

4.5. Đối với nhân viên nuôi dưỡng

- Thực hiện nghiêm túc quy định về ATTP

- Thực hiện đúng theo đúng dây chuyền chế biến

- Cập nhật số liệu vào sổ kiểm thực 3 bước đầy đủ. Lưu mẫu thức ăn theo đúng qui định

- Tích cực tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
	HIỆU TRƯỞNG

(ký duyệt)

Nguyễn Thị Xuân Thanh
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Hương




LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2020 – 2021
	Tháng
	Nội dung

	8/2020
	- Kiểm kê đồ dùng trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng cho năm học mới

- Xây dựng và có kế hoạch đề xuất Hiệu trưởng mua sắm, sửa chữa
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020- 2021
- Kiểm tra công tác khử khuẩn phòng chống các dịch bệnh 

- Xây dựng kịch bản đón trả trẻ phòng chống dịch Covid-19

	9/2020
	- Khai giảng năm học 2020 - 2021, ổn định nền nếp
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn, triển khai công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

- Tổ chức cân đo trẻ lần 1, tập hợp số liệu và báo cáo về PGD

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo CSND. Xây dựng biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ
- Tham mưu với đ/c hiệu trưởng đầu tư bổ xung đồ dùng, trang thiết bị phục vụ CSND cho nhà bếp và các lớp

- Hoàn thiện thống kê số liệu; rà soát số liệu điều tra đầu vào phổ cập năm 2020
- Kiểm tra việc giao nhận TP, chế biến, chia ăn

- Kiểm tra tổ chức giờ ăn, ngủ của các lớp

- Xây dựng thực đơn mùa hè
- Kiểm tra công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh

	10/2020
	- Tổ chức hoạt động đón tết Trung thu 2020
- Tập hợp đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021.

- Tổ chức hội thi: Cô giáo tài năng duyên dáng cấp trường.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường

- Tiếp tục kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng, thực hiện quy chế chuyên môn tại các nhóm lớp.

- Tổ chức Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
- Xây dựng thực đơn mùa đông

- Khám sức khỏe lần 1 cho trẻ

- Kiểm tra việc GNTP, dây chuyền chế biến, chia ăn

- Kiểm tra dự tổ chức giờ ăn của trẻ

- Kiểm tra sổ sách nuôi dưỡng, duy trì sinh hoạt tổ nuôi
- Kiến tập quản lý nuôi dưỡng-VSATTP tại trường MN Đặng Xá

	11/2020
	- Tiếp tục tổ chức Hội thi: Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong công tác CSGD trẻ.
- Kiểm tra việc thực hiện Qui chế chuyên môn; quy chế CSND của giáo viên
- Kiểm tra đột xuất khâu chế biến, chia ăn, vệ sinh môi trường

-  Tham dự  tập huấn phòng chống tai nạn thương tích tại Trường MN Yên Thường

- Kiến tập mô hình trường, lớp mầm non hạnh phúc tại Trường MN Phù Đổng và MN Đình Xuyên

	12/2020
	- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh.
- Tổ chức hội thi : Bé khỏe, bé ngoan cấp trường
- Tập hợp báo cáo, số liệu thống kê HK I.
- Tham dự  Hội thi Giáo viên giỏi, nhân viên giỏi cấp huyện.

- Kiểm tra quy chế CSND trẻ ở các lớp nhóm

- Kiểm tra sổ sách nuôi dưỡng, duy trì sinh hoạt tổ nuôi

	1+2/2021
	- Tổ chức cân đo trẻ lần 2, tập hợp số liệu báo cáo về PGD

- Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021
- Tổ chức hội chợ Xuân 2021
- Nghỉ Tết Âm lịch;  Củng cố nề nếp trước và sau nghỉ Tết. 

- Tiếp tục kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn các nhóm lớp.
- Kiểm tra đột xuất giao nhận thực phẩm- chế biến

- Kiểm tra bộ sổ nuôi của kế toán

- Kiểm tra quy chế tổ chức giờ ăn các lớp 
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích tại các lớp
- Tổ chức Hội thi: Bé vẽ tranh

	3/2021
	- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn
- Kiểm tra chế biến- chia ăn tại tổ nuôi
- Kiểm tra  tổ chức giờ ăn, ngủ tại các lớp 

- Kiểm tra sổ sách nuôi

- Xây dựng thực đơn mùa hè
-  Xét duyệt SKKN cấp trường

- Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng cho trẻ 5-6 tuổi

	4/2021
	- Hoàn thiện nộp SKKN A cấp trường gửi cấp huyện

- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn
- Kiểm tra quy trình giao nhận TP, sơ chế, chế biến, chia ăn

- Kiểm tra quy chế tổ chức giờ ăn, ngủ ở các lớp 
- Tổ chức cho HS đi tham quan dã ngoại

	5/2021
	- Cân đo trẻ lần 3. Báo cáo số liệu PGD

- Kiểm tra đánh giá xếp loại GV, NV cuối năm học. Bình xét thi đua tổ viên

- Tập hợp báo cáo, thống kê năm học, hoàn thành báo cáo, thống kê năm học, báo cáo thi đua của huyện. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐ hè 2020
- Kiểm tra sổ sách nuôi cuối năm học

- Tổng kết năm học 2020 - 2021

	6+7+8/2021
	- Tổ chức hoạt động hè tại đơn vị
- Phân công bố trí cho nhân viên nghỉ hè

- Thực hiên tốt quy chế chăm sóc nuôi dưỡng đảm bảo VSATTP
- Xây dựng thực đơn mùa hè
- Tổ chức cân đo đầu vào, ra trong hè cho trẻ
- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Xây dựng văn bản chỉ đạo năm học mới.



THỰC ĐƠN CỦA TRẺ (MÙA ĐÔNG)

( Tuần 2 – Tuần 4)

	Thứ
	Sáng
	Chiều

	
	
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	Hai
	Cơm tẻ - Tôm, thịt xào ngô ngọt

Trái cây dưa hấu

Canh rau ngót nhật nấu thịt
	Cháo gà đậu xanh, hạt sen

Sữa bột Metacare Kinder
	Cháo gà đậu xanh, hạt sen

Sữa bột Metacare Kinder

	Ba
	Cơm tẻ - Cá, thịt lợn đảo bông

Canh thịt rau cải 
	Bún ngan hành rau thơm

Sữa bột Metacare Kinder
	Thịt ngan xào sả

Canh thịt bí đỏ

Sữa bột Metacare Kinder

	Tư
	Cơm tẻ - Thịt kho trứng cút nước dừa; Canh thịt su hào, cà rốt 
	Phở bò rau thơm

Sữa bột Metacare Kinder
	Phở bò rau thơm

Sữa bột Metacare Kinder

	Năm
	Cơm tẻ - Thịt bò, lợn sốt cà chua

Bắp cải, cà rốt xào

Canh trứng hành rau thơm
	Xôi xéo 

Sữa bột Metacare Kinder
	Cháo cá chép

Sữa bột Metacare Kinder

	Sáu
	Cơm tẻ- Thịt gà, lợn nấu cari

Canh ngao nấu bầu

	Bánh kem cuộn

Sữa bột Metacare Kinder
	Cơm tẻ - Tôm, thịt chưng

Canh thịt mùng tơi, rau lang

Sữa bột Metacare Kinder

	Bảy
	Cơm tẻ - Thịt lợn nấu cari

Canh cua mùng tơi, mướp
	Cháo lươn, thịt nấm đậu đỏ

Sữa bột Metacare Kinder
	Cháo lươn, thịt nấm đậu đỏ

Sữa bột Metacare Kinder


THỰC ĐƠN CỦA TRẺ (MÙA ĐÔNG)

( Tuần 1 – Tuần 3)

	Thứ
	Sáng
	Chiều

	
	
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	Hai
	Cơm tẻ - Mực viên tuyết hoa

Canh thịt bắp cải, cà rốt
	Phở gà 

Sữa bột Metacare Kinder
	Phở gà 

Sữa bột Metacare Kinder

	Ba
	Cơm tẻ - Tôm thịt sốt đậu hũ non

Trái cây thanh long

Canh thịt rau cải


	Cháo vịt đỗ xanh

Sữa bột Metacare Kinder
	Cháo vịt đỗ xanh

Sữa bột Metacare Kinder

	Tư
	Cơm tẻ - Thịt gà, lợn om nấm
Giá đỗ, cà rốt xào thịt băm

Canh mọc
	( Xôi gấc, xôi ruốc)

Sữa bột Metacare Kinder
	Cơm tẻ - Thịt lợn kho tàu

Canh tôm nấu rau lang, M.tơi

Sữa bột Metacare Kinder

	Năm
	Cơm tẻ - Trứng đúc thịt

Canh cải cúc thịt bò
	Súp bí đỏ gà phô mai

Sữa bột Metacare Kinder
	Súp bí đỏ gà phô mai

Sữa bột Metacare Kinder

	Sáu
	Cơm tẻ - Thịt bò, lợn vừng sốt vang

Canh cua mùng tơi, mướp
	Bánh kem cuộn

Sữa bột Metacare Kinder
	Cơm tẻ - Thịt lợn hầm cà rốt

Canh thịt rau ngót nhật

Sữa bột Metacare Kinder

	Bảy
	Cơm tẻ - Đậu chiên om thịt

Canh thịt khoai tây, cà rốt
	Mỳ bò, thịt lợn rau cải

Sữa bột Metacare Kinder
	Mỳ bò, thịt lợn rau cải

Sữa bột Metacare Kinder


DÂY CHUYỀN NHÂN VIÊN TỔ NUÔI
	Thời gian
	Nhân viên vị trí số 1: 

Nấu ăn
	Nhân viên vị trí số 2: 

Sơ chế
	Nhân viên vị trí số 3:

 Chia ăn
	Nhân viên vị trí số 4: 

Phụ

	6h45 - 8h00
	- Kiểm tra bếp, dụng cụ nấu ăn 

- Đun nước 

- Giao nhận thực phẩm đợt 1, ghi sổ kiểm thực bước 1
	- Vệ sinh khu sơ chế, dụng cụ sơ chế
	- Tráng thùng đựng thực phẩm

- Sấy bát, vệ sinh bàn chia ăn

- Vệ sinh xung quanh bếp
	- Vệ sinh khu vực hành lang bếp

- Trực nước

	8h00 - 9h30
	- Giao nhận thực phẩm đợt 2 

( nếu có)

- Nấu bữa chính trưa cho trẻ


	- Sơ chế thực phẩm bữa sáng, chiều

-  Ghi sổ kiểm thực bước 2

- Sơ chế thực phẩm của cô sau khi sơ chế xong TP sáng của trẻ 
	- Hỗ trợ sơ chế thực phẩm (Rau, củ, quả) 

- Vệ sinh xung quanh bếp
	- Hỗ trợ sơ chế thực phẩm 

- Vệ sinh khu vực sơ chế

	9h30 - 10h15
	
	
	- Chia bát

- Chia thức ăn chín 

- Ghi sổ kiểm thực bước 3

- Lưu nghiệm thức ăn chín
	

	10h15-11h30
	- Nấu bữa trưa cho CBGV-NV

(01 cô phụ kiểm tra bữa ăn trên lớp)

- Nấu bữa ăn chiều cho trẻ 

(Những món cần ninh nấu sớm)
	- Mang cơm khu lẻ
- Sơ chế thực phẩm chiều của trẻ
- Rửa dọn đồ dùng, rửa bát.


	- Chuyển cơm lên lớp,phụ ăn và thu bát 

- Chia cơm CBGV- NV

- Vệ sinh khu vực chia ăn 

- Rửa bát 
	- Mang cơ khu lẻ

- Phụ sơ chế thực phẩm chiều 

- Rửa bát khu TT

	11h30- 13h00
	Nghỉ - ăn trưa
	Nghỉ - ăn trưa
	Nghỉ - ăn trưa
	Nghỉ - ăn trưa

	13h00- 13h45
	- Hoàn thành bữa phụ chiều (NT + MG)
	- Rửa dọn đồ dùng


	- Chia bát

- Chia ăn bữa phụ chiều NT + MG

- Lưu nghiệm thức ăn
	- Hỗ trợ sơ chế thực phẩm 

- Vệ sinh khu vực sơ chế

	13h45- 14h45
	- Hoàn thành bữa chính chiều NT 

(01 cô phụ kiểm tra bữa ăn trên lớp)


	
	- Chuyển bữa phụ chiều, phụ ăn và thu bát khu TT

- Chuyển bữa phụ MG, phụ ăn khu lẻ

- Chia bữa chính chiều cho trẻ nhà trẻ 
	- Phụ ăn và thu bát 

- Rửa dọn đồ dùng

	14h45- 15h45
	- Vệ sinh tủ cơm, khu vực nấu ăn

- Khóa van ga
	- Chuyển bữa chính nhà trẻ, phụ ăn và rửa bát khu lẻ 

- Rửa bát khu TT


	- Lưu nghiệm thức ăn 

- Vào sổ kiểm thực bước 3

- Vệ sinh khu vực chia ăn

- Thu bát (nếu có)

- Rửa bát 

- Làm vườn
	- Rửa bát khu TT

- Vệ sinh bếp

- Trực nước

	15h45- 16h30
	
	
	
	


